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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/7/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5078
	Đoàn văn Xuân
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	2 
	5079
	Phùng Thế cảnh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	3 
	5081
	Phan Thị Duyên
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	4 
	5082
	Đinh Tiến Sỷ
	Quảng hòa, Ba Đồn

	5 
	5083
	Nguyễn Văn Đoài
	Quảng Minh, Ba Đồn

	6 
	5084
	Phạm NGời
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	7 
	5091
	Đặng Thị Thanh Hương
	Đại Trạch, Bố Trạch

	8 
	5103
	Đặng Thành Công
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	9 
	5104
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	10 
	5105
	Nguyễn Văn Dũng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	11 
	5106
	Hoàng Trọng Bách
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	5108
	Bùi Văn Giáp
	Nam Lý, Đồng Hới

	13 
	5116
	Đoàn Mạnh Hùng
	Ba Đồn, Ba Đồn

	14 
	5122
	Hoàng Chiến
	Quảng Văn, Ba Đồn

	15 
	5128
	Đinh Thị Diệu
	Liên Trạch, Bố Trạch

	16 
	5132
	Cao Xuân Hiếu
	Trung Hóa, Minh Hóa

	17 
	5134
	Trần Bá Toàn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	5140
	Phạm Thị Nở
	Quảng sơn, Ba Đồn

	19 
	5141
	Bạch Thị Cẩm Trang
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	20 
	5143
	Trần Quốc Gia
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	21 
	5145
	Bùi Đức Thuận
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	22 
	5146
	Phan Tấn Phát
	Đức Ninh, Đồng Hới

	23 
	5149
	Trần Thị Hoài Thu
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	24 
	5154
	Nguyễn Văn Chung
	An Thủy, Lệ Thủy

	25 
	5155
	Ngô Văn Bốn
	Nam Lý, Đồng Hới

	26 
	5156
	Nguyễn Văn hòa
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	27 
	5465
	Nguyễn Thị Hiền
	Nhân Trạch, Bố Trạch


